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Bài 1: Tìm các từ đồng nghĩa và trái nghĩa với các từ: thật thà, vui vẻ, cứng 

cỏi, yêu thương.  

Từ Từ đồng nghĩa Từ trái nghĩa 

Thật thà ........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

Vui vẻ ........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

Cứng cỏi ........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

Mênh mông ........................................... 

........................................... 

........................................... 

........................................... 

 Bài 2: Gạch chân các từ đồng nghĩa trong đoạn văn sau. Tại sao tác giả lại 

dùng những từ đồng nghĩa đó? 

Đất nước ta giàu đẹp, non sông ta như gấm, như vóc, lịch sử dân tộc ta oanh 

liệt, vẻ vang. Bởi thế mỗi người dân Việt Nam yêu nước dù có đi xa quê hương, xứ 

sở tới tận chân trời, góc bể cũng vẫn luôn hướng về Tổ Quốc thân yêu với một 

niềm tự hào sâu sắc… 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Bài 3: Gạch chân những cặp từ trái nghĩa trong các trường hợp sau:  

a. Đất nước mênh mông, đời anh nhỏ hẹp 

Tàu gọi anh đi, sao chửa ra đi? 
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b. Nơi hầm tối là nơi sáng nhất 

Nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam 

c. Khúc sông kia bên lở bên bồi 

Bên lở thì đục, bên bồi thì trong  

Bài 4: Cho biết những từ mũi dưới đây có phải hiện tượng từ nhiều nghĩa 

không? Vì sao? Nếu có, hãy xác định nghĩa gốc và nghĩa chuyển của các từ mũi 

trong mỗi trường hợp. 

a. Cô bé có cái mũi dọc dừa trông thật đáng yêu. 

b. Anh đã đến mũi đất Cà Mau bao giờ chưa? 

c. Mũi của con dao ấy nhọn quá? 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Bài 5: Với mỗi trường hợp dưới đây của một từ, em hãy đặt 1 câu : 

a) Cân ( là DT, ĐT, TT ) 

b) Xuân ( là DT, TT ) 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Bài 6: Các câu sau đã sử dụng từ đồng âm nào để chơi chữ? Hãy gạch chân.  

a) Chín người ngồi ăn nồi cơm chín. 

b) Đừng vội bác ý kiến của bác. 

c) Mẹ em đỗ xe lại mua cho em một nắm xôi đỗ. 
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d) Bố tôi vừa mới tôi xong một xe vôi. 

Bài  7: Chọn từ thích hợp trong các từ sau để điền vào chỗ trống: cho, biếu, trao, 

truy tặng, cấp phát, ban, dâng, hiến  

a. Nhà nước........... chị Võ Thị Sáu danh hiệu anh hùng. 

b. Ăn thì no ........... thì tiếc. (Tục ngữ) 

c. Lúc bà về, mẹ lại ........... bà một gói trà mạn ướp nhị sen thơm phưng phức. 

d. Đức cha ngậm ngùi đưa tay ........... phước 

e. Nhà trường ........... học bổng cho sinh viên xuất sắc. 

Bài 8: Em hãy kể lại ngày Tết Trung thu mà em được tham gia, trong bài có sử 

dụng từ đồng nghĩa và trái nghĩa. 

 


